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Reading trang 50-53 SBT Tiếng Anh 10 

Part 1 (trang 50-51 sbt Tiếng Anh 10): Read the story...(Đọc câu chuyện và làm bài tập bên 

dưới) 

Hướng dẫn dịch: 

Những ngư dân được tìm thấy an toàn  

Ba ngư dân Đài Loan đã được giải cứu ngày hôm qua từ một hòn đảo hoang nhỏ ở Nam Thái 

Bình Dương. Những người này đã biến mất hơn ba tháng.  

Họ đã rời Đài Loan trong một chiếc thuyền đánh cá nhỏ và lên kế hoạch một chuyến đi kéo dài 

một tuần. Tuy nhiên, vào ngày thứ năm, họ đã bị mắc kẹt bởi một cơn bão, và cơn bão làm 

thuyền của họ bị hỏng nặng. May mắn thay, không ai trong số họ bị thương. Sau khi cơn bão 

qua, dù vậy, họ phát hiện ra rằng, động cơ không chạy, vì vậy chiếc thuyền của họ chỉ trôi dạt 

trên biển hơn một tháng. Trong thời gian này, các ngư dân bắt cá để ăn và uống nước mưa để 

sống. 

Cuối cùng, thuyền trôi dạt về phía một hòn đảo nhỏ. Khi nó đã đủ gần, họ nhảy ra và bơi vào 

bờ. Trên đảo, họ phát hiện trái cây tươi và rau quả, và họ tiếp tục để bắt cá để ăn.  

Các ngư dân đã sống trên hòn đảo này được hai tháng khi một con tàu đi qua cứu họ. Mặc dù ba 

người đàn ông đã mất rất nhiều trọng lượng, họ vẫn trong tình trạng khá tốt. Gia đình của họ đã 

nghĩ rằng các ngư dân đã thiệt mạng trong cơn bão. Họ đã rất ngạc nhiên và vui mừng vì con tàu 

đã tìm thấy họ và họ đã "bình an". 

Exercise 1 (trang 50-51 sbt Tiếng Anh 10): 

1. C  2. A 3. C 4. A 

Exercise 2 (trang 51 sbt Tiếng Anh 10): Choose the appropriate answer....(Chọn câu trả lời 

đúng cho mỗi câu hỏi sau) 

1. B  2. C 3. C 4. A 5. B 

Part 2 (trang 52-53 sbt Tiếng Anh 10): Read the article... (Đọc bài báo sau và chọn câu trả lời 

đúng để hoàn thành các khẳng định sau) 

1. B 2. C 3. A 4. A  

Hướng dẫn dịch: 

Ngôi làng Toàn cầu 
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Thuật ngữ ngôi làng toàn cầu được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn để mô tả thế giới và 

con người. Tuy nhiên, trong một ngôi làng thông thường, mọi người đều biết nhau và họ phải đối 

mặt với cùng một loại vấn đề. Làm thế nào thế giới có thể là một ngôi làng, khi nó là nơi cư trú 

của gần 7,5 tỷ người? Thay đổi công nghệ trong thế kỷ qua đã làm cho ngôi làng toàn cầu có thể. 

Với sự giúp đỡ của những thành tựu công nghệ hiện nay con người giao tiếp bằng vệ tinh và máy 

tính. Những thông tin liên lạc công nghệ cao cho phép tin tức và ý tưởng được truyền tải một 

cách nhanh chóng giữa các quốc gia. Người dân ở một đất nước bây giờ biết về các nước láng 

giềng của họ trên khắp thế giới theo những cách mới đầy bất ngờ. Thông qua Internet, chúng ta 

có thể nhận được thông tin từ máy tính ở bất cứ nơi nào và tiếp tục cuộc trò chuyện điện tử với 

những người ở khắp mọi nơi. Thông qua chương trình truyền hình truyền qua vệ tinh, chúng ta 

có thể học hỏi nhiều về những nền văn hóa. 

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chuyển đến vào giữa thế kỷ XXI và trước đó nữa? Gần như chắc 

chắn sự phát triển của ngôi làng toàn cầu sẽ tiếp tục. Không những nó có khả năng xảy ra, mà 

những thách thức mà thế giới phải đối mặt - ví dụ, sự nóng lên toàn cầu, ô nhiễm, gia tăng dân 

số, vv - sẽ làm cho nó cần thiết 

 Language Focus trang 53-55 SBT Tiếng Anh 10 

Exercise 1 (trang 53 sbt Tiếng Anh 10): Choose the word...(Chọn từ có phần in nghiêng phát 

âm khác với các từ còn lại) 

1. B 2. D 3. B 4. B 5. C 

Exercise 2 (trang 53-54 sbt Tiếng Anh 10): Choose the correct verb...(Chọn dạng đúng của 

động từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống) 

1. B 2. A 3. C 4. A 5. B 

Exercise 3 (trang 54-55 sbt Tiếng Anh 10): Choose the best option...(Chọn đáp án đúng để 

hoàn thành các câu sau) 

1. A 2. A 3. B 4. C 5. A 6. C 

 

Exercise 4 (trang 55 sbt Tiếng Anh 10): Read this student's essay...(Đọc bài luận của học sinh 

này. Chọn chứ cái A, B, C để chỉ ra phần gạch chân nào cần chỉnh sửa trong các câu sau) 

1. C 2. C 3. A 4. D 5. B      

6. A 7. B  8. C 9. B 10. B 
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 Speaking trang 56 SBT Tiếng Anh 10 

(trang 56 sbt Tiếng Anh 10): Anna is going to...(Anna đang chuẩn bị đi vòng quanh thế giới. 

Mẹ cô ấy rất lo lắng. Dưới đây là đoạn hội thoại của họ, nhưng thứ tự đã bị đả lộn. Sắp xếp 

chúng vào đúng vị trí) 

e – a – b – h – c – g – f – d 

Hướng dẫn dịch: 

- Ồ, con yêu. Mẹ lo lắng quá. Mẹ mong mọi chuyện sẽ ổn. Con chưa bao giờ đi nước ngoài cả. 

- Đừng lo, mẹ. Con sẽ ổn thôi. Con có thể chăm sóc bản thân mình. Con sẽ không làm điều gì 

ngốc nghếch đâu. 

- Nhưng con sẽ làm gì nếu con hết tiền? 

- Con sẽ tìm một công việc, tất nhiên. 

- Ồ. Còn nếu con bị lạc? 

- Mẹ! Nếu con bị lạc, con sẽ hỏi đường ai đó, nhưng con sẽ không lạc đâu vì con biết mình đi 

đâu mà. 

- Nhưng làm sao mẹ biết được con có ổn không? 

- Ngay khi con đến thành phố lớn, con sẽ gọi cho mẹ 

Writing trang 56-57 SBT Tiếng Anh 10 

Exercise 1 (trang 56-57 sbt Tiếng Anh 10): Choose the letter...(Chọn câu có nghĩa gần nhất với 

các câu dưới đây) 

1. B 2. A 3. C 4. B 5. A 

Exercise 2 (trang 57 sbt Tiếng Anh 10): Your penfriend...(Bạn qua thư của bạn, Dave, đã quyết 

định sẽ đến thăm bạn cuối tuần tới. Hẫy viết 1 bức thư cho cậu ấy chỉ đường đến nhà bạn từ ga 

xe lửa Roston. Nhà của bạn là điểm F trên bản đồ) 

Dear Dove, 

I’m so glad that you are going to visit me next weekend. I hope we will have a good time 

together. I’m writing to show you the way to my home from Roston Railway Station. 

As soon as you get out of the station, turn right and walk straight about 100m and go through the 

bridge over a small river. Then, continue to go straight and pass the medical center before 
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turning left. After that, you go straight forward for about 100m then turn right into Parker 

Avenue. Walk down the street and pass a shop and two houses. My house is just on your right-

hand side, opposite a bakery’s. 

I hope the you can follow my direction and find my house easily. In case you can’t find the way, 

please call me: 090xxxxxxxx. 

I cannot wait to see you next week. 

Love, 

Dennis 
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